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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH 

TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS 
Phan Nhật Trườnga, Trần Thị Tường Vyb, Phạm Thị Mỹb, Trịnh Đăng Mậub 

Tóm tắt: Tảo Arthrospira (Spirulina) platensis là một trong những nguồn thực phẩm có giá trị dinh 

dưỡng cao, hiện đang được nuôi trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Nhằm tối ưu hóa môi trường nuôi cấy 

loài vi tảo này ở quy mô lớn, nghiên cứu về ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau lên sự sinh 

trưởng của tảo đã được tiến hành. Nguồn cung cấp nitơ từ các muối amoni, nitrit, nitrat với các nồng độ 

khác nhau đã được khảo sát. Kết quả cho thấy tảo Spirulina sinh trưởng tốt nhất ở môi trường bổ sung 

25% Nitơ so với các nồng độ khác đối với tất cả các nguồn. So sánh hiệu quả của từng loại muối đến 

tốc độ sinh trưởng (µ) và sinh khối cực đại (DWmax) của tảo chỉ ra rằng NH4Cl cho kết quả kém khả quan 

nhất, trong khi ở nhóm NH4NO3, NaNO2 và NaNO3 ghi nhận được các giá trị cao hơn, tuy nhiên sự khác 

biệt trong nhóm này là không có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: Arthrospira (Spirulina) platensis; sinh trưởng; sinh khối; amoni; nitrat; nitrit. 
 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và 

công nghệ, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của con 

người ngày càng được chú trọng. Con người không 

ngừng tìm cách đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao 

chất lượng thực phẩm theo hướng phát triển bền vững, 

thân thiện với môi trường bằng việc tìm kiếm những sản 

phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có giá trị dinh dưỡng 

và giá trị sinh học cao nhằm đáp ứng yêu cầu của con 

người. Trong số đó, tảo Arthrospira (Spirulina) 

platensis đang là một nguồn sinh khối nhận được nhiều 

sự quan tâm nhờ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Loài 

tảo này đã được nhiều tổ chức về sức khỏe trên thế giới 

như WHO, FDA, EFSA công nhận là một trong những 

nguồn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng an toàn cho sức 

khỏe con người (Seyidoglu & cs., 2017). 

Các sản phẩm từ loài tảo này có chứa đầy đủ các 

thành phần như vitamin (B12, beta - caroten, 

xanthophyll...), chất khoáng, các acid béo thiết yếu và 

acid amin (lysine, methyonin, triptophan,...) giúp tăng 

cường sức khỏe cho con người (Trần Thị Lê Trang, 

2016). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong tảo 

Spirulina hàm lượng protein đạt khoảng 56-77% trọng 

lượng khô, cao hơn thịt bò và cá (15-25%), đậu tương 

(35%), bột sữa (35%), đậu phộng (25%), trứng (12%), 

ngũ cốc (8-14%) (Trần Thị Lê Trang, 2013; Trương 

Văn Lung, 2004). Tỉ lệ tiêu hoá và hấp thu protein đối 

với Spirulina là rất cao (85-95%) do nó không chứa 

cellulose trong thành tế bào (Trần Thị Lê Trang, 2013; 

Vonshak & cs., 1982; Ravindra, 2000).  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tảo 

Spirulina hiện đang được nuôi trồng quy mô lớn ở 

nhiều nơi trên thế giới để thu sinh khối (Trần Thị Lê 

Trang, 2013). Để việc nuôi Spirulina đạt được hiệu 

quả và chất lượng thành phẩm cao, các điều kiện môi 

trường để tảo sinh trưởng và phát triển tốt rất cần 

được chú trọng, trong đó có yếu tố về dinh dưỡng. 

Abeliovich và cộng sự đã nhấn mạnh sự quan trọng 

của môi trường nuôi cấy đến năng suất của tảo 

Spirulina, chúng đóng vai trò là nguồn cung cấp chất 

dinh dưỡng cho toàn bộ các quá trình sinh lí - hóa 

trong tế bào của tảo, đặc biệt là chất dinh dưỡng nitơ. 
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Nitơ vừa có vai trò cấu trúc trong việc hình thành nên 

các amino axit, protein, chlorophyll và các sắc tố 

quang hợp khác, chiếm tổng cộng khoảng 10% khối 

lượng khô tảo lam, vừa là thành phần tham gia vào 

các quá trình sinh hóa quan trọng trong tảo, điển hình 

là quá trình tổng hợp các lipid và acid béo 

(Abeliovich, 1976; Choi & cs., 2003; Piorreck & cs. 

1984). Trong nuôi trồng Spirulina người ta thường bổ 

sung thêm nitơ vào môi trường dưới dạng muối 

nitrate (NaNO3), tuy nhiên NaNO3 có giá thành khá 

cao làm tăng chi phí đầu tư nên ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh tế trong nuôi tảo. 

Nhiều nghiên cứu hướng về ảnh hưởng của các 

nguồn Nitơ khác nhau lên sự sinh trưởng của tảo 

Spirulina đã được thực hiện nhằm tối ưu hóa môi 

trường dinh dưỡng trong nuôi trồng Spirulina. Điển 

hình như nghiên cứu của Rodrigues và cộng sự (2011) 

về năng suất, hàm lượng protein và lipid của tảo 

Spirulina dưới sự ảnh hưởng của amoni sunphat cho 

thấy sinh khối tích lũy thu được sau 13 ngày nuôi là 

2,911g/l (Rodrigues & cs., 2011); hay trong nghiên 

cứu về ảnh hưởng của 4 nguồn nitơ gồm amonium, 

nitrat, nitrit và urê, amoni được nhận định là nguồn 

cung cấp nitơ giúp tảo đạt sinh khối khô cao nhất (4,5 

g/l), trong khi đó môi trường chứa nitrat, nitrit và ure 

sinh khối đạt được thấp hơn, lần lượt là 4,05 g/l; 3 g/l 

và 2,825 g/l sau 30 ngày nuôi cấy (Choi & cs., 2003). 

Mashor đã tiến hành nuôi tảo trong các bể phản ứng 

dạng túi dưới điều kiện thời tiết của Malaysia, sau 8 

ngày nuôi sinh khối đạt được cao nhất là 1,24 g/l khi 

bổ sung amoni nitrat, cao hơn so với môi trường sử 

dụng urê là 1,19 g/l (Mashor & cs., 2016). Nhìn chung, 

ảnh hưởng của các nguồn nitơ khác nhau tới tốc độ 

sinh trưởng của vi tảo S.platensis chưa đồng nhất trong 

các nghiên cứu. Điều này có thể do điều kiện nuôi cấy 

được áp dụng hoặc các chủng loại Spirulina được sử 

dụng trong các nghiên cứu trên là khác nhau. Vậy nên 

cần có một nghiên cứu tương tự mang tính địa phương 

(với điều kiện và giống của Việt Nam) nhằm cung cấp 

các kiến thức thực tiễn, phục vụ cho việc nuôi trồng 

hiệu quả loài tảo này ở nước ta. Do đó, chúng tôi đã 

tiến hành thực hiện đề tài “Ảnh hưởng của các nguồn 

nitơ khác nhau lên sự sinh trưởng của Arthrospira 

(Spirulina) platensis”. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Giống và điều kiện sinh trưởng 

Giống Arthrospira (Spirulina) platensis được 

cung cấp bởi Viện Nông nghiệp Hà Nội, sau đó được 

làm thuần và lưu giữ tại Phòng Thí nghiệm Tảo, 

Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm - 

Đại học Đà Nẵng. 

Tảo được phân lập trên môi trường thạch dựa trên 

phương pháp tạo khuẩn lạc đơn, sau 3-5 ngày tiến 

hành thu nhận khuẩn lạc riêng rẽ để tách tảo thuần, 

loại trừ tảo lạ, vi khuẩn và động vật phù du. Tách và 

nhân nuôi tảo thuần bằng cách gieo gạt hoặc ria trực 

tiếp những sợi tảo phát triển đầu tiên trên mặt thạch 

chuyển vào môi trường lỏng Zarrouk (Zarrouk, 1966) 

ở thể tích nhỏ. Sau khoảng 1 tuần, các tế bào tảo thuần 

thu được chuyển qua nuôi trong môi trường lỏng có sử 

dụng máy lắc ngang. Nhân giống trong điều kiện 

phòng thí nghiệm với nhiệt độ 25-27oC, thời gian 

chiếu sáng sáng: tối là 16:8 với cường độ 2-2,5 klux. 

Giống tảo Spirulina sau khi được làm thuần thì tiến 

hành nuôi trên môi trường Zarrouk chuẩn trong can 

nhựa 5l ở điều kiện ánh sáng trắng, cường độ 2 klux, với 

chế độ chiếu sáng là 16h sáng: 8h tối, nhiệt độ 25 - 27oC 

và được sử dụng trong tất cả các thí nghiệm. 

Bố trí thí nghiệm 

Spirulina được nuôi trong các chai thủy tinh 500ml, 

dưới điều kiện ánh sáng, nhiệt độ của phòng thí nghiệm 

và được theo dõi, kiểm tra hàng ngày.  

Nồng độ nitơ cung cấp được xác định như sau: sử 

dụng nguồn cung cấp nitơ trong môi trường Zarrouk là 

NaNO3 (2,5g/l) làm chuẩn và quy ước tại đó, nồng độ 

nitơ cung cấp là 100%. Dựa vào công thức hóa học, 

khối lượng phân tử và nồng độ mol để quy đổi và tính 

toán được khi giảm nồng độ nitơ xuống 75%, 50%, và 

25% thì khối lượng các muối cung cấp nitơ cần bổ sung 

vào môi trường nuôi (Bảng 1). 

Bảng 1. Khối lượng các nguồn cung cấp nitơ (g/l) cần 

bổ sung vào môi trường tương ứng với các nồng độ nitơ 

khác nhau 

Nồng độ Nitơ 

Nguồn 25% 50% 75% 100% 

NaNO3  0,625 1,25 1,875 2,5 



Phan Nhật Trường, Trần Thị Tường Vy, Phạm Thị Mỹ, Trịnh Đăng Mậu  

28  

NaNO2 0,51 1,02 1,52 2,03 

NH4Cl 0,39 0,79 1,18 1,57 

NH4NO3 0,29 0,59 0,88 1,18 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn nitơ lên tảo 

Spirulina được tiến hành với 4 nguồn cung cấp nitơ 

khác nhau NaNO3, NaNO2, NH4Cl và NH4NO3. Mỗi 

nguồn cung cấp nitơ được tiến hành nuôi với 4 nồng độ 

khác nhau (25%, 50%, 75%, 100%). Mỗi nghiệm thức 

lặp lại 3 lần. 

Mật độ tảo và sinh khối khô được đánh giá hằng ngày. 

Phương pháp xác định tốc độ sinh trưởng và sinh 

khối Sinh khối của tảo được đánh giá hàng ngày thông 

qua việc xác định giá trị mật độ quang (optical density - 

OD) của dung dịch tảo ở bước sóng 680 nm sử dụng 

máy đo quang phổ UV - VIS.  

 Đường chuẩn mối quan hệ giữa mật độ quang và 

khối lượng khô của tảo được xây dựng dựa trên phương 

pháp được đề xuất bởi Leduy và Therien (Leduy & 

Therien, 1977). Kết quả thực nghiệm cho thấy giữa sự 

sinh trưởng và sinh khối khô của tảo có một mối tương 

quan thuận chặt chẽ với nhau (r2=0.995) (Hình 1). Do đó, 

dựa vào mật độ quang, có thể xác định được sinh khối tảo 

thu được thông qua phương trình y = 1.9266x + 0.3973. 

 

Hình 1. Biểu đồ tương quan giữa mât độ quang           

và khối lượng khô của tảo Spirulina 

Tốc độ sinh trưởng trung bình (µ) trong suốt thời gian 

nuôi cấy (hay năng suất) được xác định bằng công thức: 

 

Trong đó DWt, DWt0 lần lượt là sinh khối khô ở 

ngày thứ t và thời điểm bắt đầu nuôi cấy t0. 

Phương pháp thống kê và xử lí số liệu 

Dữ liệu thu được hằng ngày được thống kê mô tả. 

Phân tích phương sai 1 yếu tố (ANOVA) được áp dụng 

để đánh giá sự sai khác có ý nghĩa giữa các nghiệm thức. 

3.  Kết quả và đánh giá 

3.1. Ảnh hưởng của muối amoni đến sự sinh 

trưởng và sinh khối của tảo 

Kết quả của thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của 

nguồn nitơ từ hai loại muối amoni gồm amoni clorua 

(NH4Cl) và amoni nitrat (NH4NO3) với các nồng độ nitơ 

khác nhau (25%, 50%, 75%, 100% khối lượng N) đến 

sự sinh trưởng và sinh khối của tảo được được trình bày 

ở Hình 2. 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 2. Biểu đồ thể hiện sự sinh trưởng của Spirulina 

trong môi trường bổ sung 25%, 50%, 75%, 100% khối 

lượng Nitơ từ muối amoni clorua (A) và amoni nitrat (B) 

Trong thí nghiệm với cả 2 nguồn Nitơ từ amoni, tảo 

chỉ có thể thích nghi và sinh trưởng ở nghiệm thức có 

bổ sung 25% khối lượng Nitơ, cụ thể 0,39 g/l NH4Cl và 

0,29 g/l NH4NO3, và đạt sinh khối cực đại ở ngày nuôi 

thứ 33. Tốc độ sinh trưởng trung bình trong cả quá trình 

nuôi và sinh khối cực đại của tảo lần lượt là 0,077 

mg/l/ngày và 5,587 ± 0,041 mg/l trong môi trường bổ 
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sung NH4NO3, đạt 0,068 mg/l/ngày và 3,742 ± 0,401 g/l 

trong môi trường bổ sung NH4Cl.  

Ngược lại, ở các nghiệm thức bổ sung 50%, 75% và 

100% khối lượng Nitơ, tảo đều sinh trưởng rất chậm và 

hầu như không thể thích nghi. Tốc độ sinh trưởng trung 

bình của tảo giảm dần theo mức tăng nồng độ 50%, 75% 

và 100% trong thí nghiệm với NH4Cl tương ứng lần lượt 

là -0,095; -0,109; -0,117 mg/l/ngày và trong thí nghiệm 

với NH4NO3 là 0,055; -0,024; -0,09 mg/l/d. Tảo chuyển 

sang pha suy vong sau khoảng 3 - 4 ngày nuôi cấy, vào 

ngày thứ 10 tảo gần như chết hoàn toàn (Hình 2). 

3.2. Ảnh hưởng của muối nitrite và nitrate đến 

sự sinh trưởng và sinh khối của tảo 

Ảnh hưởng muối nitrit và nitrat đến tốc độ sinh 

trưởng được thể hiện ở Hình 3. 

 
(A) 

 
(B) 

Hình 3. Biểu đồ thể hiện sự sinh trưởng của Spirulina 

trong môi trường bổ sung 25%, 50%, 75%, 100% khối 

lượng Nitơ từ muối natri nitrit (A) và natri nitrat (B) 

Hình 3 cho thấy khác với thí nghiệm sử dụng nguồn 

nitơ từ muối amoni, tảo có thể thích nghi và sinh trưởng 

tốt ở tất cả các nồng độ muối nitrat được bổ sung và 

sinh khối cực đại đều đạt được ở ngày nuôi thứ 33.  

Bảng 2. Tốc độ sinh trưởng trung bình và sinh khối cực 

đại của Spirulina dưới các nồng độ Nitơ khác nhau từ 

natri nitrit và natri nitrat 

NaNO2 

Nồng độ 25% 50% 75% 100% 

µ (mg/l/d) 0,079 0,076 0,075 0,069 

DWmax 

(mg/l) 

6,231a 

± 0,092 

5,471b 

± 0,057 

5,280b 

± 0,09 

4,356c 

± 0,029 

NaNO3 

Nồng độ 25% 50% 75% 100% 

µ (mg/l/d) 0,078 0,077 0,077 0,075 

DWmax 

(mg/l) 

6,019a 

± 0,008 

5,547b 

± 0,054 

5,421b 

± 0,184 

5,284b 

± 0,026 

 (Chú thích: các chữ cái khác nhau trong cùng một 

chỉ tiêu đánh giá chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05) 

Tuy nhiên với các nồng độ nitơ bổ sung vào môi 

trường nuôi khác nhau thì tốc độ sinh trưởng trung bình 

và sinh khối khô lớn nhất của tảo Spirulina cũng khác 

nhau. Kết quả được thể hiện ở Bảng 2. 

Đáng chú ý, ở cả 2 nghiệm thức với natri nitrit và 

natri nitrat, sinh khối thu được ở ngày thứ 33 của thí 

nghiệm đều có xu hướng giảm dần khi tăng nồng độ 

nitơ bổ sung. Cụ thể, đối với thí nghiệm bổ sung 

NaNO2, DWmax ghi nhận được ở nồng độ 25% khối 

lượng Nitơ là cao nhất với giá trị 6,231 mg/l, cao hơn 

so với giá trị của nghiệm thức bổ sung 50% (5,471 

mg/l), 75% (5,280 mg/l) và 100% (4.356 mg/l). Tương 

tự, trong thí nghiệm với NaNO3, giá trị DWmax cao 

nhất đạt được là 6,019 mg/l trong nghiệm thức bổ sung 

25% Nitơ và thấp nhất là 5,284 mg/l đối với nghiệm 

thức 100%. 

3.3. So sánh khả năng sinh trưởng của tảo 

trong điều kiện được bổ sung các nguồn nitơ 

khác nhau 

Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng sự bổ sung Nitơ ở 

nồng độ thấp (25%) bằng muối amoni hay nitrat đều sẽ 

thúc đẩy sự sinh trưởng của tảo nhanh nhất và sinh khối 

cực đại sẽ lớn nhất. Tuy nhiên, phản ứng của tảo đối với 

các nguồn nitơ khác nhau là không giống nhau (Hình 4 

và Bảng 3). 
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Hình 4. Biểu đồ so sánh đường cong sinh trưởng giữa 

các nghiệm thức sử dụng các nguồn Nitơ khác nhau 

Tốc độ sinh trưởng và sinh khối tích lũy của tảo khi 

được bổ sung các nguồn nitơ khác nhau tăng theo thứ tự 

NH4Cl < NH4NO3 < NaNO3 < NaNO2, trong đó, các giá 

trị của nghiệm thức NH4Cl (µ = 0,068 mg/l/d và DWmax 

= 3,742 ± 0,40 g/l) thấp hơn đáng kể so với các nhóm 

nghiệm thức còn lại (µ ≥ 0,077 mg/l/d và DWmax ≥ 

5,587 ± 0,041 g/l). Ngoài ra, sự sai khác giữa sinh khối 

cực đại ghi nhận được ở các nghiệm thức sử dụng 

NH4NO3, NaNO3, NaNO3 là nguồn nitơ cho tảo là 

không có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3. So sánh tốc độ sinh trưởng trung bình và sinh 

khối cực đại giữa các nghiệm thức với các nguồn Nitơ 

khác nhau 

 Nguồn Nitơ (25%) 

NH4Cl NH4NO3 NaNO2 NaNO3 

µ 

(mg/l/d) 
0,068 0,077 0,079 0,078 

DWmax 

(mg/l) 

3,742a 

±0,401 

5,587b 

± 0,041 

6,231b 

± 0,092 

6,019b 

± 0,008 

(Chú thích: các chữ cái khác nhau trong cùng một chỉ 

tiêu đánh giá chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê với 

P<0,05) 

3.4. Đánh giá  

Nguồn nitơ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tăng 

trưởng, các quá trình sinh tổng hợp hình thành sản 

phẩm, đặc biệt là sự tích lũy protein và lipid của tảo. Do 

đó, các nồng độ nitơ khác nhau trong môi trường nuôi 

cấy ảnh hưởng lớn sự tăng trưởng, khả năng trao đổi 

chất, chất lượng dinh dưỡng của nhiều loài tảo, trong đó 

có tảo Spirulina sp. (Choi & cs., 2003; Ravindra, 2000; 

Soni & cs., 2017; Fagiri & cs., 2013).  

Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng Spirulina 

sinh trưởng tốt nhất ở nồng độ nitơ thấp (25% khối 

lượng Nitơ) đối với tất cả các dạng nitơ được bổ sung. 

Ngược lại ở các nồng độ cao hơn, sinh khối tích lũy và 

tốc độ tăng trưởng của tảo có xu hướng giảm trong thí 

nghiệm sử dụng muối nitrat và bị ức chế hoàn toàn sau 

khoảng 10 ngày nuôi cấy khi được bổ sung muối 

amoni. Nhiều nghiên cứu tương tự cũng đã nhấn mạnh 

rằng không chỉ thiếu hụt mà sự dư thừa hàm lượng nitơ 

trong môi trường nuôi cấy cũng có thể làm giảm khả 

năng sinh trưởng của tảo (Ravindra, 2000; Fagiri & 

cs., 2013). Ví dụ như trong nghiên cứu về ảnh hưởng 

của các nguồn nitơ khác nhau đến sự sinh trưởng tế 

bào và sự tích lũy lipid của tảo lục Neochloris 

oleoabundans, Li & cs. đã quan sát được tại nồng độ 

nitơ cao (15 và 20 mM), sự phát triển của tảo bị suy 

giảm đáng kể (Lo & cs., 2008). 

Mặc dù nitơ trong môi trường tự nhiên tồn tại dưới 

dạng nitrate phổ biến hơn dạng amoni (Flores & 

Herrero, 1994), muối amoni lại được coi là nguồn nitơ 

được ưu tiên ở tảo nhờ vào trạng thái oxi hóa khử, tức là 

tảo sẽ sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn hấp thu và đồng hóa 

amoni (Chafin & cs., 2013; Muro-Pastor & cs., 2005). 

Sự có mặt của amoni trong môi trường gây ức chế quá 

trình đồng hóa các nguồn nitơ khác (ví dụ như các ion 

nitrat) thông qua việc cản trở các quá trình vận chuyển 

nitơ và hoạt động của các enzyme đồng hóa nitơ (Muro-

Pastor & cs., 2005). Ngoài ra, amoni cũng được báo cáo 

có khả năng gây độc cho tảo với nồng độ lớn hơn 3mM 

(Li & cs., 2008). Trong nghiên cứu này, Spirulina sử 

dụng nitơ dưới dạng nitrat cho việc tăng sinh khối hiệu 

quả hơn so với nitơ dưới dạng amoni (Hinh 4, Bảng 3). 

Điều này có thể giải thích do trong môi trường kiềm, 

gốc NH4
+ bị thủy phân nhanh chóng tạo ra khí NH3, mật 

độ tảo ban đầu còn thấp không thể đồng hóa, hấp thu 

kịp thời dẫn đến hiện tượng ngộ độc NH3 làm cho tảo 

chết (Mashor & cs., 2016). Nồng độ NH4
+ cung cấp 

càng cao, lượng khí NH3 sinh ra càng nhiều làm cho tốc 

độ chết của tảo càng nhanh (Hình 2). Các nghiên cứu 

của Madkour & cs. (2012), Muro-Pastor & cs. (2005) đã 

xác định được mối quan hệ giữa độc tính của amoni với 

pH, cụ thể khi pH > 9.25, hầu hết NH4
+ được chuyển 

hóa thành amoniac dạng khí (NH3) và gây ức chế đối 

với hệ thống quang hợp trong tế bào vi khuẩn lam, dẫn 
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đến sự ức chế sinh trưởng. Hơn nữa, độc tính có thể 

được khuếch đại khi tăng dần cường độ ánh sáng 

(Belkin & Boussiba, 1991). 

Trong nghiên cứu này, tảo Spirulina cho thấy khả 

năng thích nghi tốt khi có thể sử dụng nguồn nitơ từ các 

dạng hợp chất khác nhau, điều cũng đã được đề cập trong 

nhiều nghiên cứu trước đây (Rodrigues & cs., 2011; Choi 

& cs., 2003; Mashor & cs., 2016). Đây là cơ sở để chọn 

ra các nguồn dinh dưỡng rẻ tiền hơn phục vụ cho việc 

nuôi trồng ở quy mô lớn. Mashor và cộng sự cho rằng 

cần thiết có một giai đoạn thích nghi trước khi sử dụng 

một nguồn nitơ mới để tối ưu hóa sự tăng trưởng và tích 

lũy sinh khối của tảo (Mashor & cs., 2017).  

Những phản ứng của vi tảo đối với các nguồn nitơ 

hay các nồng độ nitơ khác nhau không chỉ được thể hiện 

qua tốc độ tăng trưởng và sinh khối tích lũy mà thành 

phần sinh hóa của tảo cũng có những thay đổi nhất định. 

Ví dụ như protein và carbohydrate được tổng hợp hiệu 

quả trong điều kiện đầy đủ nitơ và ngược lại, khi nitơ bị 

thiếu hụt, 2 thành phần này giảm mạnh trong khi hàm 

lượng lipids tăng (Markou & Muylaert, 2016; 

Fernández-Reiriz, 1989). Ngoài ra, ảnh hưởng của nitơ 

đến thành phần sinh hóa cũng phụ thuộc vào từng giai 

đoạn phát triển khác nhau của tảo (de Ciencias, 1995). 

Đây sẽ là những thông tin rất hữu ích để nâng cao hiệu 

quả nuôi trồng vi tảo ở quy mô lớn, nên cần được tập 

trung nghiên cứu trong tương lai. 

4.  Kết luận 

Nghiên cứu này đã khảo sát ảnh hưởng của các 

nguồn nitơ amoni, nitrit, nitrat dưới các nồng độ cung 

cấp khác nhau (25%, 50%, 75%, 100%). Kết quả cho 

thấy khi cung cấp nitơ vào môi trường nuôi cấy ở nồng 

độ 25% ở tất cả nghiệm thức, sự sinh trưởng, phát triển 

của Spirulina là tốt nhất so với các nồng độ khác. 

Nghiên cứu cũng đã tiến hành so sánh ảnh hưởng của 

các nguồn nitơ khác nhau để chọn ra nguồn cung cấp 

nitơ tối ưu cho việc nuôi trồng ở quy mô lớn. Nghiệm 

thức bổ sung NH4Cl ghi nhận năng sinh trưởng và tích 

lũy sinh khối của tảo là thấp nhất, thấp hơn nhiều so với 

các nghiệm thức sử dụng NaNO3, NaNO2, NH4NO3. 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các giá 

trị thu được trong các nghiệm thức có nguồn nitơ từ 

muối nitrate và nitrit. Kết quả này cơ sở để lựa chọn 

nguồn cung cấp nitơ xây dựng công thức môi trường 

nuôi tối ưu để áp dụng vào mô hình nuôi trồng Spirulina 

trong quy mô lớn. Tuy nhiên, chúng tôi kiến nghị cần 

thực hiện nhiều nghiên cứu hơn về sự ảnh hưởng của 

các nguồn dinh dưỡng khác nhau lên các quá trình sinh 

trưởng và thành phần sinh hóa của tảo để đưa ra được 

các đề xuất thực tiễn và hữu hiệu hơn. 
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EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH  

OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS 

Abstract: Arthrospira (Spirulina) platensis, one of the most nutritous foods for humans, is currently being cultivated (in different 

countries around the world) globally. For sake of making improvement to the culture media)In order to improve the culture media for 

Spirulina cultivation, this study was conducted to investigate effects of different nitrogen sources, including ammonium, nitrate and 

nitrite, on Spirulina’s growth. Result from experiments indicated that media with 25% Nitrogen added in any form was the best for the 

growth of this species compared to other concentrations. In the comparison among effects of different nitrogen sources on 

performance of Spirulina, average growth rate and maximum dry weight of microalgae in experiment with NH4Cl was much lower 

than those in NH4NO3, NaNO2 and NaNO3. The difference in algal responses between the latter three were statically insignificant. 

Key words: Arthrospira (Spirulina) plantensis; growth, dryweight; ammonium; nitrate; nitrite. 

 


